	Biểu số: 0914.N/BNV-VTLT

Ban hành theo Công văn số       /SNV-CCVTLT ngày    /01/2019 của Sở Nội vụ

Ngày nhận báo cáo:

Ngày 28 tháng 02 năm 2019
	SỐ TRANG THIẾT BỊ DÙNG CHO LƯU TRỮ
 Năm…
	Đơn vị báo cáo:

………………………

Đơn vị nhận báo cáo:

Sở Nội vụ


	
	Mã số
	Đơn vị tính
	Lưu trữ cơ quan
	Lưu trữ lịch sử

	
	
	
	Tổng số
	Cơ quan, tổ chức cấp I
	Cơ quan, tổ chức cấp II
	Cơ quan, tổ chức cấp III
	Cơ quan, tổ chức cấp IV
	Cấp huyện
	Cấp xã
	

	A
	B
	C
	1=2+…7
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. Chiều dài giá/tủ bảo quản tài liệu
	1
	Mét giá
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Trong đó giá cố định
	2
	Mét giá
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Trong đó giá di động
	3
	Mét giá
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Camera quan sát
	4
	Chiếc
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Hệ thống chống đột nhập
	5
	Hệ thống
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. Hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động
	6
	Hệ thống
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Bình chữa cháy
	7
	Chiếc
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Hệ thống điều hòa nhiệt độ trung tâm
	8
	Hệ thống
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. Máy điều hòa nhiệt độ
	9
	Chiếc
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. Máy hút ẩm
	10
	Chiếc
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. Dụng cụ đo nhiệt độ, độ ẩm
	11
	Chiếc
	
	
	
	
	
	
	
	

	10. Thiết bị thông gió
	12
	Chiếc
	
	
	
	
	
	
	
	

	11. Máy khử trùng tài liệu
	13
	Chiếc
	
	
	
	
	
	
	
	

	12. Máy khử axit
	14
	Chiếc
	
	
	
	
	
	
	
	

	13. Hệ thống thiết bị tu bổ, phục chế tài liệu
	15
	Hệ thống
	
	
	
	
	
	
	
	

	14. Mạng diện rộng
	16
	Hệ thống
	
	
	
	
	
	
	
	

	15. Mạng nội bộ
	17
	Hệ thống
	
	
	
	
	
	
	
	

	16. Máy chủ
	18
	Chiếc
	
	
	
	
	
	
	
	

	17. Ô lưu dữ liệu
	19
	Chiếc
	
	
	
	
	
	
	
	

	18. Máy vi tính
	20
	Chiếc
	
	
	
	
	
	
	
	

	19. Máy quét (scanner)
	21
	Chiếc
	
	
	
	
	
	
	
	

	20. Máy sao chụp
	22
	Chiếc
	
	
	
	
	
	
	
	

	21. Các trang thiết bị khác
	23
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, họ tên)


	...., ngày ... tháng ...năm...

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên, đóng dấu)




Biểu số 0914.N/BNV-VTLT: Số trang thiết bị dùng cho lưu trữ
1. Khái niệm, phương pháp tính
a) Khái niệm: Trang thiết bị dùng cho lưu trữ là các trang thiết bị được dùng để phục vụ công tác lưu trữ.

b) Phương pháp tính: Số trang thiết bị dùng cho lưu trữ là số các loại trang thiết bị được dùng để phục vụ công tác lưu trữ có đến 31 tháng 12 năm báo cáo.

2. Cách ghi biểu

Cột 1: Ghi tổng số trang thiết bị dùng cho lưu trữ của Lưu trữ cơ quan theo từng loại tương ứng với các dòng của cột A có đến thời điểm 31 tháng 12 năm báo cáo;
Cột 2: Ghi số trang thiết bị dùng cho lưu trữ của cơ quan, tổ chức cấp I theo từng loại tương ứng với các dòng của cột A có đến thời điểm 31 tháng 12 năm báo cáo;
Cột 3: Ghi số trang thiết bị dùng cho lưu trữ của cơ quan, tổ chức cấp II theo từng loại tương ứng với các dòng của cột A có đến thời điểm 31 tháng 12 năm báo cáo;
Cột 4: Ghi số trang thiết bị dùng cho lưu trữ của cơ quan, tổ chức cấp III theo từng loại tương ứng với các dòng của cột A có đến thời điểm 31 tháng 12 năm báo cáo;
Cột 5: Ghi số trang thiết bị dùng cho lưu trữ của cơ quan, tổ chức cấp IV theo từng loại tương ứng với các dòng của cột A có đến thời điểm 31 tháng 12 năm báo cáo;
Cột 6: Ghi số trang thiết bị dùng cho lưu trữ của cấp huyện theo từng loại tương ứng với các dòng của cột A có đến thời điểm 31 tháng 12 năm báo cáo;
Cột 7: Ghi số trang thiết bị dùng cho lưu trữ của cấp xã theo từng loại tương ứng với các dòng của cột A có đến thời điểm 31 tháng 12 năm báo cáo;
Cột 8: Ghi số trang thiết bị dùng cho lưu trữ của Lưu trữ lịch sử theo từng loại tương ứng với các dòng của cột A có đến thời điểm 31 tháng 12 năm báo cáo.
